
Phụ lục 3
DANH SÁCH THU HỒI SỐ CÔNG BỐ/SỐ PHIẾU TIẾP NHẬN

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A, B
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày     /01/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

1.
Công ty TNHH Rubyx Việt 
Nam

250000034/PCBB-
NB

15/09/2025 Máy điều trị da
Phố Bạch Trà, TDP Mễ Nội, 
Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình

2.
Hộ kinh doanh Vũ Thanh 
Cường

250000007/PCBB-
NB

04/08/2025 Hàm tháo lắp
Số nhà 48 đường 24/8, Phường 
Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình

3.
Hộ kinh doanh Vũ Thanh 
Cường

250000008/PCBB-
NB

04/08/2025
Răng giả phục 

hình trên 
Implant

Số nhà 48 đường 24/8, Phường 
Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình

4.
Hộ kinh doanh Vũ Thanh 
Cường

250000009/PCBB-
NB

04/08/2025 Răng kim loại
Số nhà 48 đường 24/8, Phường 
Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình

5.
Hộ kinh doanh Vũ Thanh 
Cường

250000010/PCBB-
NB

04/08/2025 Răng sứ
Số nhà 48 đường 24/8, Phường 
Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình

6.
Hộ kinh doanh Vũ Thanh 
Cường

250000011/PCBB-
NB

04/08/2025
Răng sứ kim 

loại
Số nhà 48 đường 24/8, Phường 
Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình

7.
Công ty TNHH Bioz 
Pharma

240000006/PCBA-
NB

13/12/2024 Xịt mũi
Thôn Đại Hòa, Xã Gia Lâm, tỉnh 
Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

8.
Công ty TNHH Bioz 
Pharma

240000003/PCBA-
NB

22/07/2024
TAKA SALT 
PLUS+ (Muối 
rửa mũi xoang)

Thôn Đại Hòa, Xã Gia Lâm, tỉnh 
Ninh Bình

9.
Công ty TNHH Bioz 
Pharma

240000005/PCBA-
NB

16/10/2024
Kem bôi da giữ 

ấm
Thôn Đại Hòa, Xã Gia Lâm, tỉnh 
Ninh Bình

10.
Công ty TNHH Bioz 
Pharma

240000004/PCBA-
NB

11/10/2024 Xịt mũi xoang
Thôn Đại Hòa, Xã Gia Lâm, tỉnh 
Ninh Bình

11.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm DTP

250000048/PCBB-
NB

17/10/2025
Sản phẩm (dung 

dịch vệ sinh)

Cụm Công nghiệp Kim Bình, 
Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh 
Bình

12.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm DTP

250000040/PCBA-
HNa

05/05/2025
Dung dịch (hỗ 
trợ tiêu hóa)

Cụm Công nghiệp Kim Bình, 
Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh 
Bình

13.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm DTP

250000023/PCBA-
HNa

31/03/2025
Sản phẩm (hỗ 

trợ mắt)

Cụm Công nghiệp Kim Bình, 
Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh 
Bình

14.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm DTP

250000021/PCBA-
HNa

31/03/2025
Dung dịch (hỗ 
trợ tiêu hóa)

Cụm Công nghiệp Kim Bình, 
Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh 
Bình

15.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm DTP

250000049/PCBA-
HNa

26/06/2025
Sản phẩm (Hỗ 

trợ mất nước và 
điện giải)

Cụm Công nghiệp Kim Bình, 
Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh 
Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

16.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm DTP

250000020/PCBA-
HNa

31/03/2025

Dung dịch (Hỗ 
trợ giảm triệu 

chứng viêm mũi 
dị ứng)

Cụm Công nghiệp Kim Bình, 
Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh 
Bình

17.
Công ty TNHH Thương 
mại Diva Bon Việt Nam

190000002/PCBA-
NB

29/5/2019
Dung dịch xịt 

nhỏ mũi tai Bon 
xoang Pluss

Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, 
Tỉnh Ninh Bình

18.
Công ty TNHH Thương 
mại Diva Bon Việt Nam

190000003/PCBA-
NB

18/7/2019
Dung dịch xịt 

nhỏ mũi tai bon 
xoang Pluss

Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, 
Tỉnh Ninh Bình

19.
Công ty TNHH Trang thiết 
bị và hệ thống khí y tế

180000002/PCBA-
NB

03/10/2018
Đèn mổ treo 

trần, đèn mổ di 
động tiểu phẫu

Số nhà 763 đường Nguyễn Công 
Trứ, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh 
Bình

20.
Công ty Cổ phần Nhựa Y tế 
Việt Nam

230000003/PCBA-
NB

23/10/2023
Núm vệ sinh 

mũi

Lô B5 - Khu công nghiệp Tam 
Điệp, Phường Tam Điệp, Tỉnh 
Ninh Bình

21.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000054/PCBA-
HNa

29/10/2024
Sản phẩm (xịt 

lạnh)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

22.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

250000016/PCBB-
HNa

31/03/2025
Nước mắt nhân 

tạo

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

23.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

250000015/PCBB-
HNa

31/03/2025

Sản phẩm (Viên 
đặt âm đạo 
Novofemi 

advanced night 
repair)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

24.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

250000014/PCBA-
HNa

25/02/2025
Sản phẩm (Dung 

dịch nhỏ mũi)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

25.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

250000003/PCBA-
HNa

20/01/2025
Sản phẩm (Dung 

dịch nhỏ mũi)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

26.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

250000003/PCBB-
HNa

20/01/2025
 Sản phẩm 

(Dung dịch nhỏ 
mắt – mũi)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

27.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000021/PCBB-
HNa

09/10/2024
Sản phẩm (Dung 
dịch rửa mắt & 

Dưỡng mắt)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

28.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000022/PCBB-
HNa

09/10/2024
Sản phẩm (Dung 
dịch rửa mắt & 

Dưỡng mắt)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

29.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000045/PCBA-
HNa

22/08/2024
Sản phẩm 

(Mollifynovo 
Warm Spray)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

30.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

250000031/PCBB-
HNa

26/05/2025
Viên đặt phụ 

khoa

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

31.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000022/PCBA-
HNa

08/04/2024
Sản phẩm (Xịt 

miệng họng 
GUTE SPRAY)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

32.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000066/PCBA-
HNa

01/12/2024
Sản phẩm (Xịt 
hăm Nipcare)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

33.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000020/PCBA-
HNa

21/03/2024
Sản phẩm (Xịt 
vệ sinh chống 
hăm Nipcare)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

34.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000015/PCBA-
HNa

15/03/2024
Sản phẩm (Xịt 
giảm ngạt mũi)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

35.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000011/PCBA-
HNa

15/03/2024
Sản phẩm (Thụt 

táo bón)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

36.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000010/PCBA-
HNa

15/03/2024
Sản phẩm (Thụt 

táo bón)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

37.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000012/PCBA-
HNa

15/03/2024
Sản phẩm (xịt 

giải cảm)

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

38.
Công ty Cổ phần 
Novopharm - Nhà máy 
GMP Dược phẩm

240000006/PCBB-
HNa

02/04/2024
Viên đặt phụ 

khoa

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III, Phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

39.
Công ty TNHH Dược và 
thiết bị y tế GIG

200000057/PCBA-
HNa

24/3/2020 Khẩu trang y tế
Số 12 ngõ 201 đường Đinh Tiên 
Hoàng, tổ 1D, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

40.

Nhà máy sản xuất thuốc y 
học cổ truyền Bà Giằng - 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Bagiaco - Chi nhánh 
Hà Nam 

230000010/PCBA-
HNa

24/03/2023
Dung dịch xịt 

mũi 
Khu công nghiệp Thanh Liêm, 
Xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình

41.

Nhà máy sản xuất thuốc y 
học cổ truyền Bà Giằng - 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Bagiaco - Chi nhánh 
Hà Nam 

230000001/PCBA-
HNa

06/01/2023
Dung dịch xịt 

mũi
Khu công nghiệp Thanh Liêm, 
Xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

42.

Nhà máy sản xuất thuốc y 
học cổ truyền Bà Giằng - 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Bagiaco - Chi nhánh 
Hà Nam 

220000033/PCBA-
HNa

22/12/2022
Dung dịch xịt 

họng
Khu công nghiệp Thanh Liêm, 
Xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình

43.

Nhà máy sản xuất thuốc y 
học cổ truyền Bà Giằng - 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Bagiaco - Chi nhánh 
Hà Nam 

220000034/PCBA-
HNa

22112/202
Dung dịch xịt 

họng
Khu công nghiệp Thanh Liêm, 
Xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình

44.

Nhà máy sản xuất thuốc y 
học cổ truyền Bà Giằng - 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Bagiaco - Chi nhánh 
Hà Nam 

250000025/PCBA-
HNa

31/03/2025
Dung dịch xoa 

bóp
Khu công nghiệp Thanh Liêm, 
Xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình

45.
Công ty TNHH Dược 
phẩm Monapharm Hà Nam 
(Nhà máy dược phẩm)

240000036/PCBB-
HNa

06/12/2024
Viên đặt hỗ trợ 

phụ khoa

Khu tái định cư tổ dân phố Đình 
Tràng, Phường Hà Nam, Tỉnh 
Ninh Bình

46.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

230000031/PCBA-
HNa 19/09/2023

Cao xoa bóp con 
hổ

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

47.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

230000041/PCBA-
HNa

13/11/2023
Dầu gió Bách 

Việt
Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

Bình

48.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

230000025/PCBA-
HNa

23/05/2023
Cao xoa 

Vietpharm

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

49.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

220000014/PCBA-
HNa

25/08/2022
Xịt mũi muối 

biển

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

50.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

220000002/PCBA-
HNa

02/03/2022
Nước muối đa 

năng

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

51.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

220000004/PCBA-
HNa

09/03/2022 Xịt mũi họng
Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

52.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

240000002/PCBA-
HNa

09/01/2024
Nước súc miệng 
OLATO Expert

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

53.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

230000045/PCBA-
HNa

27/12/2023
Cao xoa Tam 

Chúc

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

54.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

230000042/PCBA-
HNa

13/11/2023 Dầu xoa bóp
Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

55.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

230000043/PCBA-
HNa

13/11/2023
Dầu xông mũi 

xoang

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

56.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

220000005/PCBA-
HNa

21/03/2022
Nước muối sinh 

lý

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

57.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

220000003/PCBA-
HNa

03/03/2022 Xịt mũi họng
Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

58.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

210000007/PCBA-
HNa

18/5/2021
QH Mask Khẩu 

trang y tế

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

59.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000070/PCBA-
HNa

23/11/2020

Dung dich vệ 
sinh mũi, họng, 

răng , miệng 
NANOSILVER

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

60.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000069/PCBA-
HNa

23/11/2020
Nước vệ sinh 

mũi OXY Baby

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

61.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000068/PCBA-
HNa

23/11/2020
Nước vệ sinh 

mũi OXY

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

62.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000065/PCBA-
HNa

9/10/2020
Nước muối biển 
Tengeri người 

lớn

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

63.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000066/PCBA-
HNa

09/10/2020
Nước muối biển 
Tengeri trẻ em

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

64.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000061/PCBA-
HNa

8/8/2020
Khẩu trang y tế 

Ocean Mark

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

65.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000048/PCBA-
HNa

29/02/2020 Khẩu trang y tế
Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

66.
Công ty Cổ phần Dược 
Kim Bảng

200000050/PCBA-
HNa

29/02/2020
Bộ quần áo bảo 
hộ chống dịch

Số 20, Đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 
Bình

67.
Hộ kinh doanh cơ sở 
nghiên cứu và phát triển 
dược phẩm Đông Dương

240000069/PCBA-
HNa

24/12/2024
Chế phẩm chăm 

sóc da

Số 25, Ngõ 52, Đường Trần Phú, 
Phường Quang Trung, Thành 
phố Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình

68.
Hộ kinh doanh Dược Mỹ 
phẩm và trang thiết bị y tế 
Thuận Phát

240000067/PCBA-
HNa

06/12/2024
Sản phẩm 

(Cromix Lice)

Số 57, Ngõ 58, Đường Ngô 
Quyền, Tổ 3, Phường Hà Nam, 
Tỉnh Ninh Bình

69.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000004/PCBB-
HNa

26/02/2025
Dung dịch nhỏ 

mắt
Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

70.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000006/PCBB-
HNa

26/02/2025
Dung dịch nhỏ 

mắt Drotin
Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình

71.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000011/PCBB-
HNa

31/03/2025
Nước mắt nhân 

tạo
Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình

72.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000018/PCBB-
HNa

10/04/2025
Nước mắt nhân 

tạo
Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình

73.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000019/PCBB-
HNa

10/04/2025
Dung dịch nhỏ 
mắt thảo dược

Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình

74.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000023/PCBB-
HNa

10/04/2025
Dung dịch nhỏ 

mắt
Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình

75.
Công ty TNHH Hóa dược 
Nam Cường

250000028/PCBB-
HNa

18/04/2025
Nước mắt nhân 

tạo
Thôn Tân Tiến Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình

76.
Hộ kinh doanh cơ sở 
nghiên cứu và phát triển 
Dược phẩm Đông Dương

250000012/PCBA-
HNa

17/02/2025 Dung dịch 
Số 25, Ngõ 52, Đường Trần Phú, 
Phường Hà Nam, Tỉnh Ninh 
Bình

77.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và thiết bị y tế Amed

240000001/PCBB-
HNa

09/01/2024 Que thử thai
Số 20 đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, Tỉnh Ninh 
Bình

78.
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và thiết bị y tế Amed

250000019/PCBA-
HNa

02/03/2025
Sản phẩm miệng 

họng

Số 20 đường Quang Trung, 
Phường Kim Bảng, Tỉnh Ninh 
Bình

79.
Công ty TNHH Dược 
phẩm Phú Giang

230000006/PCBB-
NĐ

21/08/2023 Cồn y tế 90
Số 93 Tô Ngọc Vân, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
phiếu tiếp nhận Ngày công bố Tên thiết bị y tế Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở

80.
Công ty TNHH Dược 
phẩm Phú Giang

230000007/PCBB-
NĐ

05/09/2023
Dung dịch khử 

khuẩn trang thiết 
bị y tế Povidone

Số 93 Tô Ngọc Vân, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

81.
Công ty TNHH Dược 
phẩm Phú Giang

230000008/PCBB-
NĐ

20/09/2023
Dung dịch khử 

khuẩn trang thiết 
bị y tế PG Blue

Số 93 Tô Ngọc Vân, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

82.
Công ty TNHH Dược 
phẩm Phú Giang

230000004/PCBB-
NĐ

04/08/2023
Dung dịch khử 

khuẩn TC 
Povidone

Số 93 Tô Ngọc Vân, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

83.
Công ty TNHH Dược 
phẩm Phú Giang

230000034/PCBA-
NĐ

04/08/2023
Nước muối sinh 

lý Natriclorid 
0.9%

Số 93 Tô Ngọc Vân, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

84.
Công ty TNHH Dược 
phẩm và thiết bị y tế Nam 
Phát

190000006/PCBA-
NĐ

30/08/2019
Dung dịch vệ 
sinh phụ nữ

Số 43 ngách 60/2 Đường 
Nguyễn Khuyến, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

85.
Công ty TNHH Dược 
phẩm và thiết bị y tế Nam 
Phát

190000007/PCBA-
NĐ

30/8/2019 Nước súc miệng
Số 43 ngách 60/2 Đường 
Nguyễn Khuyến, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

86.
Công ty TNHH Dược 
phẩm và thiết bị y tế Nam 
Phát

230000005/PCBA-
NĐ

18/03/2023
Dung dịch sát 

khuẩn Povidone 
- Iodine 10%

Số 43 ngách 60/2 Đường 
Nguyễn Khuyến, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

87.
Công ty TNHH Dược 
phẩm và thiết bị y tế Nam 

230000006/PCBA-
NĐ

18/03/2023
Dung dịch tắm 

khô
Số 43 ngách 60/2 Đường 
Nguyễn Khuyến, Phường 



STT Tên doanh nghiệp, cơ sở 
công bố

Số công bố/ Số 
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Phát Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

88.
Công ty TNHH Dược 
phẩm và thiết bị y tế Nam 
Phát

230000007/PCBA-
NĐ

18/03/2023
Dung dịch gội 

khô

Số 43 ngách 60/2 Đường 
Nguyễn Khuyến, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

89.
Chi nhánh - Công ty Cổ 
phần ZPHARMA

250000007/PCBA-
NĐ

29/05/2025 Xịt mũi
Xóm 2, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh 
Bình

90.
Chi nhánh - Công ty Cổ 
phần ZPHARMA

250000004/PCBA-
NĐ

22/04/2025
Túi xông tắm 

thảo dược
Xóm 2, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh 
Bình

91.
Chi nhánh - Công ty Cổ 
phần ZPHARMA

250000008/PCBA-
NĐ

29/05/2025 Nhỏ mũi
Xóm 2, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh 
Bình

92.
Công ty TNHH Dược - Vật 
tư y tế Phúc Khang

240000015/PCBA-
NĐ

27/12/2024 Nhỏ tai
17C Cầu Đông, Phường Nam 
Định, Tỉnh Ninh Bình

93.
Công ty TNHH Dược - Vật 
tư y tế Phúc Khang

220000006/PCBA-
NĐ

21/03/2022
Xịt mũi xoang 
Phúc Khang

17C Cầu Đông, Phường Nam 
Định, Tỉnh Ninh Bình

94.
Công ty TNHH Dược Mỹ 
phẩm Delavy

210000017/PCBA-
NĐ

21/12/2021
Dung dịch xịt 
mũi

Số 141, Đường Trần Hưng Đạo, 
xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình

95.
Công ty TNHH Dược Mỹ 
phẩm Delavy

250000006/PCBA-
NĐ

28/5/2025
Xịt xoang mũi 

thảo dược
Số 141, Đường Trần Hưng Đạo, 
xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình

96.
Công ty TNHH Dược Mỹ 
phẩm Nam Phương

250000002/PCBA-
NĐ

03/04/2025
Xịt Mũi Xoang 
Soothing New

Lô H6 đường D5, KCN Hòa Xá, 
Phường Thành Nam, tỉnh Ninh 
Bình
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97.
Công ty TNHH Dược Mỹ 
phẩm Nam Phương

240000013/PCBA-
NĐ

25/09/2024
Oatrum (dung 

dịch dùng ngoài 
da)

Lô H6 đường D5, KCN Hòa Xá, 
Phường Thành Nam, tỉnh Ninh 
Bình

98.
Công ty TNHH Dược Mỹ 
phẩm Nam Phương

240000012/PCBA-
NĐ

25/09/2024
Dung dịch vệ 
sinh mũi Ngũ 

sắc Spray

Lô H6 đường D5, KCN Hòa Xá, 
Phường Thành Nam, tỉnh Ninh 
Bình
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